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TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại 

I. PHÚ LỘC   

1.  Vũ Viết Sử Bí thư Chi bộ Tổ Dân phố số 1 0987509907 

2.  Tạ Hùng Sơn Phó BTCB, Tổ trưởng Tổ Dân phố số 1 0946614144 

3.  Nguyễn Thị Thu Hường Trưởng Ban CTMT Tổ Dân phố số 1 0366935586 

4.  Đinh Thị Ái Minh Bí thư Chi bộ Tổ Dân phố số 2 0332948963 

5.  Hoàng Văn Cường Phó BTCB, Tổ trưởng Tổ Dân phố số 2 0912012022 

6.  Nguyễn Cao Lương Trưởng Ban CTMT Tổ Dân phố số 2 0366814798 

7.  Nguyễn Thị Xuân Bí thư Chi bộ Tổ Dân phố số 3 0989285975 

8.  Nguyễn Duy Hiển Phó BTCB, Tổ trưởng Tổ Dân phố số 3 0986634783 

9.  Lê Văn Kiên Trưởng Ban CTMT Tổ Dân phố số 3 0338896980 

10.  Bùi Thị Hương Bí thư Chi bộ Tổ Dân phố số 4 0839567988 

11.  Nguyễn Tiến Dũng Phó BTCB, Tổ trưởng Tổ Dân phố số 4 0979340200 

12.  Trịnh Xuân Bảng Trưởng Ban CTMT Tổ Dân phố số 4 0985791456 

13.  Nguyễn Thị Tuyến Bí thư Chi bộ Tổ Dân phố số 5 0376654263 

14.  Lương Hồng Sơn Phó BTCB, Tổ trưởng Tổ Dân phố số 5 0356135692 

15.  Phạm Minh Tĩnh Trưởng Ban CTMT Tổ Dân phố số 5 0367714931 

16.  Hoàng Kim Sự Bí thư Chi bộ Tổ Dân phố số 6 0988929027 

17.  Cao Xuân Chí Phó BTCB, Tổ trưởng Tổ Dân phố số 6 0977085299 

18.  Nguyễn Xuân Toàn Trưởng Ban CTMT Tổ Dân phố số 6 0977686329 

II.  PHÚ NHAM   

19.  Nguyễn Đăng Mạnh Bí thư Chi bộ Tổ Dân phố số 7 0388807680 

20.  Dương Công Cách Phó BTCB, Tổ trưởng Tổ Dân phố số 7 0963911178 

21.  Đỗ Văn Kết Trưởng Ban CTMT Tổ Dân phố số 7 0984129386 

22.  Đỗ Thị Hồng Bí thư Chi bộ Tổ Dân phố số 8 0904925785 

23.  Trần Thị Loan Phó BTCB, Tổ trưởng Tổ Dân phố số 8 0978086972 

24.  Hà Tuấn Anh Trưởng Ban CTMT Tổ Dân phố số 8 0962947469 

25.  Đỗ Tất Tư Bí thư Chi bộ Tổ Dân phố số 9 0975641166 

26.  Nguyễn Thị Thân Phó BTCB, Tổ trưởng Tổ Dân phố số 9 0915140762 

27.  Trần Thị Bích Liên Trưởng Ban CTMT Tổ Dân phố số 9 0368662566 

III.  THỊ TRẤN   

28.  Trần Thị Bích Vân Bí thư Chi bộ Tổ Dân phố số 10 0962611086 

29.  Nguyễn Văn Dũng Phó BTCB, Tổ trưởng Tổ Dân phố số 10 0915505427 

30.  Vũ Thị Hoa Trưởng Ban CTMT Tổ Dân phố số 10 0971880184 

31.  Phạm Thị Minh Dung Bí thư Chi bộ Tổ Dân phố số 11 0975139646 

32.  Đào Văn Sang Phó BTCB, Tổ trưởng Tổ Dân phố số 11 0916105128 

33.  Ngô Quang Trung Trưởng Ban CTMT Tổ Dân phố số 11 0986938162 

34.  Nguyễn Bá Hưng Bí thư Chi bộ Tổ Dân phố số 12 0977129111 

35.  Đặng Hoài Nam Phó BTCB, Tổ trưởng Tổ Dân phố số 12 0913833866 

36.  Trần Thị Loan Trưởng Ban CTMT Tổ Dân phố số 12 0912790008 

37.  Nguyễn Văn Hoan Bí thư Chi bộ Tổ Dân phố số 13 0382468322 

38.  Nguyễn Văn Hợi Phó BTCB, Tổ trưởng Tổ Dân phố số 13 0984684138 

39.  Vũ Thị Hảo Trưởng Ban CTMT Tổ Dân phố số 13 0372020898 

40.  Trương Thị Minh Huệ Bí thư Chi bộ Tổ Dân phố số 14 0964797262 

41.  Nguyễn Văn Chung Phó BTCB, Tổ trưởng Tổ Dân phố số 14 0977118867 



2 

 

42.  Nguyễn Ngọc Quý Trưởng Ban CTMT Tổ Dân phố số 14 0972781464 

43.  Đỗ Thị Hồng Tĩnh Bí thư Chi bộ Tổ Dân phố số 15 0972074504 

44.  Dương Đình Thống Phó BTCB, Tổ trưởng Tổ Dân phố số 15 0948202212 

45.  Nguyễn Xuân Hải Trưởng Ban CTMT Tổ Dân phố số 15 0976382385 

46.  Hoàng Đình Tuấn Bí thư Chi bộ Tổ Dân phố số 16 0979833482 

47.  Trần Quốc Toản Phó BTCB, Tổ trưởng Tổ Dân phố số 16 0974773880 

48.  Nguyễn Thị Hoan Trưởng Ban CTMT Tổ Dân phố số 16 0869167171 

49.  Nguyễn Thế Chuyền Bí thư Chi bộ Tổ Dân phố số 17 0914266648 

50.  Đào Văn Tuyên Phó BTCB, Tổ trưởng Tổ Dân phố số 17 0978856676 

51.  Triệu Quốc Tú Trưởng Ban CTMT Tổ Dân phố số 17 0869167171 

52.  Nguyễn Phương Lâm Bí thư Chi bộ Tổ Dân phố số 18 0915462097 

53.  Lê Minh Hải Phó BTCB, Tổ trưởng Tổ Dân phố số 18 0914952920 

54.  Nguyễn Đình Thọ Trưởng Ban CTMT Tổ Dân phố số 18 0917395324 

55.  Phạm Bá Lập Bí thư Chi bộ Tổ Dân phố số 19 0388976414 

56.  Trần Minh Trí Phó BTCB, Tổ trưởng Tổ Dân phố số 19 0915251404 

57.  Nguyễn Thế Hùng Trưởng Ban CTMT Tổ Dân phố số 19 0835481888 

58.  Hà Văn Ba Bí thư Chi bộ Tổ Dân phố số 20 0912011191 

59.  Trần Văn Đại Phó BTCB, Tổ trưởng Tổ Dân phố số 20 0915594901 

60.  Đỗ Thị Lợi Trưởng Ban CTMT Tổ Dân phố số 20 0976857558 

61.  Trần Văn Quỳnh Bí thư Chi bộ Tổ Dân phố số 21 0915362955 

62.  Trần Tuấn Anh Phó BTCB, Tổ trưởng Tổ Dân phố số 21 0916105112 

63.  Nguyễn Thị Thanh Trưởng Ban CTMT Tổ Dân phố số 21 0982413386 

IV. PHÙ NINH   

64.  Nguyễn Văn Kiên Bí thư Chi bộ Tổ Dân phố số 22 0968114238 

65.  Nguyễn Thành Đăng Phó BTCB, Tổ trưởng Tổ Dân phố số 22 0913888102 

66.  Nguyễn Thị Hà Giang Trưởng Ban CTMT Tổ Dân phố số 22 0972499360 

67.  Nguyễn Thị Thu Nguyệt Bí thư Chi bộ Tổ Dân phố số 23 0398668613 

68.  Nguyễn Văn Hòa Phó BTCB, Tổ trưởng Tổ Dân phố số 23 0387587555 

69.  Nguyễn Kim Tuyến Trưởng Ban CTMT Tổ Dân phố số 23 0973688102 

70.  Nguyễn Thị Minh Huệ Bí thư Chi bộ Tổ Dân phố số 24 0912351090 

71.  Nguyễn Văn Huấn Phó BTCB, Tổ trưởng Tổ Dân phố số 24 0945081388 

72.  Nguyễn Thị Hồng Huệ Trưởng Ban CTMT Tổ Dân phố số 24 0915933646 

73.  Nguyễn Tiến Đạo Bí thư Chi bộ Tổ Dân phố số 25 0976137476 

74.  Nguyễn Đức Sáng Phó BTCB, Tổ trưởng Tổ Dân phố số 25 0972760107 

75.  Kiều Xuân Hòa Trưởng Ban CTMT Tổ Dân phố số 25 0982799677 

76.  Nguyễn Thị Thúy Nguyệt Bí thư Chi bộ Tổ Dân phố số 26 0379145751 

77.  Nguyễn Văn Cấp Phó BTCB, Tổ trưởng Tổ Dân phố số 26 0984049813 

78.  Nguyễn Quang Lạp Trưởng Ban CTMT Tổ Dân phố số 26 0984788739 

79.  Lê Quang Tuyến Bí thư Chi bộ Tổ Dân phố số 27 0914386539 

80.  Nguyễn Chí Nguyện Phó BTCB, Tổ trưởng Tổ Dân phố số 27 0976984510 

81.  Khuất Văn Thành Trưởng Ban CTMT Tổ Dân phố số 27 0366421888 

82.  Khuất Quang Phượng Bí thư Chi bộ Tổ Dân phố số 28 0989858167 

83.  Kiều Xuân Tuyết Phó BTCB, Tổ trưởng Tổ Dân phố số 28 0979916109 

84.  Nguyễn Thị Lệ Thủy Trưởng Ban CTMT Tổ Dân phố số 28 0385130275 

85.  Nguyễn Anh Toại Bí thư Chi bộ Tổ Dân phố số 29 0944746296 

86.  Hoàng Phú Phó BTCB, Tổ trưởng Tổ Dân phố số 29 0982078073 

87.  Đỗ Anh Tuấn Trưởng Ban CTMT Tổ Dân phố số 29 0985911886 

 


